
BỔ SUNG ĐỢT 1: TỪ NGÀY 22 ĐẾN 28/8/2018

Cập nhật ngày 14/8/2018

TT Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT
Chỉ tiêu 

dự kiến
Tổ hợp xét tuyển 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển

Tiêu chí phụ 

đối với các thí sinh 

bằng điểm

Điểm chuẩn giữa các 

tổ hợp
Ngưỡng ĐBCL đầu vào GHI CHÚ

I PHÂN HIỆU KON TUM DDP 210

1 Giáo dục Tiểu học 7140202 7

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Địa lý + GDCD

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

1. A00

2. A09

3. C00

4. D01 

Không Bằng nhau ĐXT>=17,5

2 Kinh tế phát triển 7310105 26

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Địa lý + GDCD

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

1. A00

2. A09

3. C00

4. D01 

Không Bằng nhau ĐXT>=14,5

3 Quản trị kinh doanh 7340101 15

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Địa lý + GDCD

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

1. A00

2. A09

3. C00

4. D01 

Không Bằng nhau ĐXT>=14,00

4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 23

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Địa lý + GDCD

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

1. A00

2. A09

3. C00

4. D01 

Không Bằng nhau ĐXT>=14,00

5 Kinh doanh thương mại 7340121 20

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Địa lý + GDCD

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

1. A00

2. A09

3. C00

4. D01 

Không Bằng nhau ĐXT>=14,35

6 Tài chính - Ngân hàng 7340201 21

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Địa lý + GDCD

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

1. A00

2. A09

3. C00

4. D01 

Không Bằng nhau ĐXT>=14,10

7 Kế toán 7340301 13

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Địa lý + GDCD

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

1. A00

2. A09

3. C00

4. D01 

Không Bằng nhau ĐXT>=14,15

8 Luật kinh tế 7380107 24

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Địa lý + GDCD

3. Ngữ văn +Lịch sử + Địa lý

4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

1. A00

2. A09

3. C00

4. D01 

Không Bằng nhau ĐXT>=14,00

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
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TT Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT
Chỉ tiêu 

dự kiến
Tổ hợp xét tuyển 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển

Tiêu chí phụ 

đối với các thí sinh 

bằng điểm

Điểm chuẩn giữa các 

tổ hợp
Ngưỡng ĐBCL đầu vào GHI CHÚ

9 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 24

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Địa lý + GDCD

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

1. A00

2. A09

3. C00

4. D01 

Không Bằng nhau ĐXT>=14,05

10 Công nghệ thông tin 7480201 16

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Toán + Vật lý + Địa lý

4. Toán + Hóa học + Sinh học

1. A00

2. A01

3. A04

4. B00 

Không Bằng nhau ĐXT>=14,30

11

Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng 

dân dụng & công nghiệp) 7580201 21

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Toán + Vật lý + Địa lý

4. Toán + Hóa học + Sinh học

1. A00

2. A01

3. A04

4. B00 

Không Bằng nhau ĐXT>=15,65

II
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG
DDI 25

1 Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) 7480201DT 25

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D90

Không Bằng nhau ĐXT>=16,55

III KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT DDG 15

1 Giáo dục thể chất 7140206 15

1. Toán + Sinh học  + Năng khiếu TDTT*2 

(Bật xa, Chạy 100m)

2. Toán + Ngữ  văn + Năng khiếu TDTT*2 

(Bật xa, Chạy 100m)

3. Ngữ  văn + Sinh học + Năng khiếu 

TDTT*2 (Bật xa, Chạy 100m)

4. Toán + Vật lý + Năng khiếu TDTT*2 (Bật 

xa, Chạy 100m)

1. T00

2. T02

3. T03

4. T04

Xét điểm thi năng 

khiếu
Bằng nhau

Tổng điểm 3 môn xét tuyển + 

điểm ưu tiên >= 18,93 và 

Điểm  thi môn năng khiếu ≥ 

5,00

Môn năng khiếu TDTT 

do Khoa Giáo dục Thể 

chất – ĐH Đà Nẵng tổ 

chức (hoặc lấy kết quả 

thi năng khiếu TDTT từ 

các trường có thi tuyển 

năng khiếu TDTT).

Ghi chú:    - Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn (có nhân hệ số) trong tổ hợp + Điểm ưu tiên

         - Ngành Giáo dục thể chất: thi môn Năng khiếu TDTT vào ngày 30/8/2018 dành cho các thí sinh chưa có điểm thi Năng khiếu TDTT.
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